	TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG
	NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 9

	 NĂM HỌC 2019-2020
	KÌ NGHỈ DỊCH COVID-19
(Tuần từ 9/3 đến 15/3)



[bookmark: _GoBack] Các em học sinh thân mến!
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MÔN TOÁN
Bài 1 : Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ; d là tiếp tuyến của đường tròn tại A . Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt d theo thứ tự ở D và E .
a) Tính góc DOE .
b) Chứng minh : DE = BD + CE .
c) Chứng minh : BD.CE = R2 ( R là bán kính đường tròn tâm O )
d) Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính DE .
Bài 2 : Cho hai đường tròn ( O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A . Kẻ các đường kính AOB ; AOC’ . Gọi DE là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn ; D  ( O ) ; E  ( O’) . Gọi M là giao điểm của BD và CE .
a) Tính số đo góc DAE .
b) Tứ giác ADME là hình gì ?
c) Chứng minh rằng MA là tiếp tuyến chung của hai đường tròn .
Bài 3 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Đường tròn (O) có đường kính BC cắt AB , AC theo thứ tự ở D , E . Gọi I là giao điểm của BE và CD .
a) Chứng minh : AI  BC
b) 
Chứng minh : 
Bài  4 : Cho  đường tròn (O) đường kính AB . Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn . Điểm C thuộc nửa đường tròn cùng nửa mặt phẳng với Ax với bờ là AB. Phân giác góc ACx cắt đường tròn tại E , cắt BC ở D .Chứng minh :
a) Tam giác ABD cân .
b) H là giao điểm của BE và AC . Chứng minh DH  AB .
c) BE cắt Ax tại K . Chứng minh tứ giác AKDH là hình thoi .
Bài  5 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn với các đường cao BD , CE .
a) Chứng minh 4 điểm B,E, D,C  cùng nằm trên 1 đường tròn
b) Chứng minh : AD.AC = AE.AB .
Bài 6: Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo? 
Bài 7 : Năm trước cả hai cánh đồng thu hoạch được 650 tạ thóc Năm nay cánh đồng thứ nhất năng suất tăng 50%, cánh đồng thứ hai năng suất tăng 70 % nên tổng số cả hai cánh đồng thu được 1080 tạ thóc. Hãy tính số thóc thu được mỗi cánh đồng của năm trước ? 
Bài  8 : Tháng giêng cả hai tổ may được 720 bộ quần áo. Sang tháng thứ hai,do cải tiến kĩ thuật, tổ 1 vượt mức 15 %, tổ 2 vượt mức 12 % nên cả hai tổ may được 819 bộ quần áo. Hỏi trong tháng giêng mỗi tổ may được bao nhiêu bộ quần áo ? 
Bài 9:  Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kỹ thuật mới nên tổ I đã sản xuất vượt mức kế hoạch là 18% và tổ II vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ là bao nhiêu:  
Bài 10: Bác An vay 10 000 000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế. Trong một năm đầu bác chưa trả được nên số tiền lãi trong năm đầu được chuyển thành vốn để tính lãi năm sau. Sau 2 năm bác An phải trả là 11 881 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm?
     				
MÔN  NGỮ VĂN 
Bài tập nhận diện và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ
1. Em hiểu thế nào về hình tượng ước lệ tượng trưng trong câu thơ  “Làn thu thuỷ nét xuân sơn”.Câu thơ thơ đã sử  dụng nghệ thuật ẩn dụ hay hoán dụ, vì sao?
2. Hai câu thơ: “Hoa cười ngọc thốt đoan trang/Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da” sử dụng các phép tu từ nào? Phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ ấy.
3.Tám  câu thơ cuối của đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” sử dụng  biện pháp tu từ gì? Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ấy.
4.Cho biết biện pháp tu từ nào được sử dụng trong 2 câu thơ đầu của bài thơ “Đồng chí”?Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ấy?
5. Chép thuộc lòng khổ thơ cuối của bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” 
a.Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong khổ thơ này?
b.Phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ ấy.
6.Chỉ ra những biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ cuối của bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” 
7.Phân tích giá trị của biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá trong 2 câu thơ đầu của bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”.
8.Trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt  có đoạn:
			“Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
			……………
			Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”
a.Theo em, biện pháp tu từ nào được sử dụng  trong những câu thơ trên?
b.Việc sử dụng biện pháp tu từ ấy mang lại hiệu quả gì?
9.a.Chép thuộc lòng khổ thơ thứ 4 của bài thơ “Ánh trăng”  và chỉ ra những biện pháp tu từ  được sử dụng trong  khổ thơ ấy?
b.Phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ mà em vửa chỉ ra.
10.Phân tích giá trị của biện pháp tu từ nhân hoá trong khổ thơ cuối của bài thơ “Ánh trăng” 
 BÀI TẬP MÔN VĂN 
Cho đoạn trích sau: 
“… Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng  bằng những vật liệu mượn ở thực tại.Nhưng nghệ sĩ không những  ghi lại những cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ.Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh…”
1. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Của ai?
2. Theo em “Vật liệu ở thực tại” và “ điều mới mẻ” trong đoạn trích trên được hiểu là gì? Từ đó em hãy giải thích nhận định trên của tác giả?
3. Em hãy cho biết trong “ Truyện Kiều” hiện thực nào của xã hội được Nguyễn Du “ghi lại” và qua đó tác giả đã gửi vào tác phẩm “lời nhắn nhủ” gì?
4. Nguyễn Đình Thi đã khẳng định văn nghệ rất cần thiết với đời sống con người.Từ nhận thức đó , em hãy viết một đoạn văn nghị luận 2/3 trang giấy thi nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc học Văn  trong các nhà trường phổ thông hiện nay.












PRACTICE TEST 3
Time: 60 min.
I. MULTIPLE CHOICE (8.0 points)
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. A. food
B. noodle
C. shook
D. pool

2. A. promise
B. realise
C. devise
D. recognise

3. A. honest
B. honour
C. exhibit
D. honey

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

4. A. chemistry
B. exercise
C. underline
D. satisfy

5. A. temperature
B. acquaintance
C. assistant
D. distinctive

6. A. damage
B. collapse
C. border
D. tunnel

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
7. – “Whose  book is this? Is this yours?”
    - “No, it’s not__________.”

A. her
B. my
C. mine
D. hers

8. Can you open this__________of juice for me? I just can’t do it!

A. carton
B. glass
C. packet
D. tube

9. We’ll go to the museum if it__________fine this afternoon.

A. is
B. are
C. will be
D. was

10. “Tom and Jerry” is one of the best American__________ever made.

A. operas
B. westerns
C. thrillers
D. cartoons

11. The ground is dry, and we haven’t had any rain for months. It’s a real__________.

A. flood
B. drought
C. storm
D. typhoon

12. What’s the__________at your college? Do you study all day?

A. timetable
B. program
C. course
D. lesson

13. She asked the pupil__________still, but they kept moving out of class.

A. sit
B. sat
C. to sit
D. sitting

14. We decided to go on a__________of Eastern European capitals.

A. excursion
B. tour
C. travel
D. voyage

15. The word s of his old teacher left a________impression on his mind. He is still influenced by them. 

A. fine
B. broad
C. deep
D. wide

16. It__________us two weeks to complete the task given by the physics teacher.

A. spent
B. took
C. got
D. made

17. My brother telephoned the airport to make__________of the time of the plane.

A. right
B. true
C. sure
D. real

18. Every possible test was carried__________to decide the nature of her illness.

A. on
B. of
C. through
D. out

19. I thanked him politely__________.

A. then have a quick walk way
B. so that to walk way
C. but walked away after that
D. and walked quickly away

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
20. It was an e-mail from my uncle who lives in Spain, who’s name is Eric.
      A		B				C		   D
21. Mercury is the smaller planet in the solar system and the closest to the sun.
	A		B		 C			    	   D
22. My grandmother used to be telling us folktales when we were small.
		A		       B			        C		D
23. A new department store was building in our town last month.
A		       B		   C			       D
24. There wasn’t hardly electricity in the mountainous regions ten years ago.
         A	         B	           C				D
Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
25. “Thank you very much for your help?”
      “_________”

A. Thank you very much too. 
B. How nice of you to say so!
C. Yes. That’s alright.
D. You’re welcome.

26. “Mum, I’ve won the girls’ long jump.”
      “_________”

A. It’s nothing.        B. All right.   C. Congratulations!	D. Don’t be proud!
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
27. Binh is an active student. He has taken part in different charity projects in his town.

A. been involved in
B. taken care of
C. looked forward to
D. been grateful to


28. Everyone has their own style of studying. I prefer to study by myself so I am not disturbed.

A. location
B. method
C. culture
D. network

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
29. We must not let small children play in the kitchen. It is a dangerous  place.

A. handy
B. suitable
C. central
D. safe

30. With the help of the Internet, information can reach every corner of the world swiftly.

A. at a low speed
B. at a high price
C. with some difficulty
D. unexpectedly

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks.
Do you feel depressed? Do you and your brothers or sisters seem to arue all the time and you don’t understand why? Does your brother or sister (31)______you or is everything around you not what it should be?
Statistics show that there are times in every family (32)_________things just get out of control. It’s nobody’s fault, but it’s everybody’s responsibility. At times like that. Family Helpline can help. We care about families and we want to help you (33)_________your family work again. Our counsellors deal with people just like you all the time. We are not always (34)____, but we do help many families to live together again in peace.
Our assistants help you to stop accusing each other of causing the problem. You all want to find a (35)_________, and sometimes talking to someone outside the family can make a diffirence. So if you need us, call 2222-3489. We are available 24 hours a day, seven days a week.

31. A. encourage
B. excite
C. accuse
D. annoy

32. A. when
B. where
C. which
D. while

33. A. let
B. assist
C. make
D. allow

34. A. valuable
B. successful
C. available
D. logical

35. A. solution
B. method
C. conclusion
D. result

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.
	Pronouncing a language is a skill. Every normal person is an expert in the skill of pronouncing his own language; but few people are even moderately proficient at pronouncing foreign languages. There are many reasons for this, some obvious, some perhaps not so obvious. But I suggest that the fundamental reason why people in general doo not speak foreign languages very well is that they fail to grasp the true nature of the problem of learning to pronounce, and consequently never set about tackling it in the right way. Too many people fail to realize that pronouncing a foreign language is a skill – one that needs careful training of a special kind, and one that cannot be acquired by just leaving it to take care of itself. I think even teachers of languages, while recognizing the importance of a good accent, tend to neglect, in their practical teaching, the branch of study concerned with speaking the language. So the first point I want to make is that English pronunciation must be taught; the teacher should be prepared to devote some of the lesson time to this, and should get the student to feel that here is a matter worthy of receiving his close attention. So, there should be occasions when other aspects of English, such as grammar or spelling, are allowed for the moment to take second place.
36. What does the writer actually say about pronouncing foreign languages?
A. Only a few people are really proficient.	             B. No one is really an expert in the skill.
C. There aren’t many people who are even fairly good.
D. There are a lot of people who are moderately proficient.
37. The writer argues that going about the problem of pronunciation in the wrong way is________.
A. an obvious cause of not grasping the problem correctly.
B. a fundamental consequence of not speaking well
C. a consequence of not grasping the problem correctly
D. not an obvious cause of speaking poorly
38. The underlined word “one” in the passage refers to_________.

A. skill
B. careful training
C. special kind
D. itself

39. The best way of learning to speak a foreign language, he suggests, is by_________.
A. picking it up naturally as a child	                       B. learning from a native speaker
C. not concentrating much on pronunciation                D. taking on systematic work
40. The underlined word “aspects” in the passage probably means________.

A. pronunciation
B. parts
C. words
D. sentences

II. WRITING (2.0 points)
Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words.
41. It’s a pity that our teacher isn’t here at the moment.I wish_________________________________
42. It was such a good show that they decided to go and see it again.The show_______________________
43. He prefers typing to writing by hand.He’d rather__________________
44. He speaks too quickly for me to understand.He doesn’t speak__________________
45. They say that this house is haunted.This house_______________________
Combine two sentences into a new one using the given words in brackets. Do not change the given words in any ways.
46. Phong didn’t notice the sign. It was right in front of him. (even though)______ ________
47. I don’t think my English is good. I cannot join our English Speaking Club. (enough)	
___________________________________________________________________________________
48. I don’t come from your country. I can’t understand your problems. (if)
___________________________________________________________________________________
49. Marie wanted the clock repaired. She felt it would be worthwhile. (as)___________________
50. Sam likes hamburgers. He likes the hamburgers his mother makes. (that)

PRACTICE TEST 4
Time: 60 min.
I. MULTIPLE CHOICE (8.0 points)
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. A. chopstick
B. champion
C. character
D. cherry

2. A. supper
B. hungry
C. punish
D. campus

3. A. warned
B. reduced
C. covered
D. moved

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

4. A. ancient
B. spacecraft
C. despite
D. even

5. A. generous
B. extensive
C. resources
D. eternal

6. A. regular
B. poisonous
C. atmosphere
D. appliance

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
7. I suggest__________some money for the poor children in our area.

A. raise
B. to raise
C. raised
D. raising

8. The first__________of a book is sometimes very valuable.

A. author
B. edition
C. type
D. title

9. Oh dear, there’s a leak in my water pipe; I’ll have to call the__________.

A. builder
B. electrician
C. carpenter
D. plumber

10. You can__________my surprise when I heard the news.

A. see
B. believe
C. think
D. imagine

11. They made themselves understood by using__________language.

A. hand
B. sign
C. finger
D. acting

12. Trains stop here in order to__________passengers only.

A. pick up
B. get off
C. get on
D. pull in

13. The telephone is said to__________by Alexander G. Bell.

A. have invented         B. be inventing       C. have been invented	D. being invented
14. She turned up at the party dressed in the__________style.

A. final
B. latest
C. last
D. actual

15. “Are you leaving?” – “Yes, but I wish I__________to go.”

A. don’t have
B. won’t want
C. mayn’t have
D. didn’t have

16. That’s the artist__________paintings are very fashionable.

A. which
B. who
C. whose
D. whom

17. __________we arrived late, we didn’t miss the first part of the show.

A. Despite
B. Even though
C. In spite of
D. However

18. You should hear Lucy play__________guitar. It’s wonderful.

A. the
B. a
C. one
D. any

19. I was angry with her__________.

A. but it didn’t matter        B. so she didn’t go away
C. because she was rude to me
D.and she is rude to me.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
20. I still have tofinish my project, what keeps me very busy.
         A	        B		               C			D
21. The common field mouse is about four inches long and has athree-inched tail.
	      A				B		       C		         D
22. Despite its smaller size, the Indian Ocean is as deep the Atlantic Ocean.
A	        B	                        C		     D
23. The New York City subway system is the most longest underground railroad operating in the world
				A			B				C	       	         D
24. Spell correctly is easy with the aid of a number of word processing personal programs for computers.
                                                        A		                                B		                     C		D
      Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
25. “Could you do me a favour, please?”
      “_________”

A. Sure. No problem.    B. Do you really need help?	C. No, thank you.    D. Yes, and when’s that?
26. What’s your new address?”
      “_________”A. It’s the old one.
B. Go straight on.
C. Flat 42B, 225 Addison Road.
D. What do you want to know?

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
27. Many language learners do not try to learn all new words they come across.

A. study
B. like
C. meet
D. understand

28. Electric cars are better for the environment.In addition,they can save money on petrol.

A. In conclusion
B. For example
C. Nevertheless
D. Furthermore

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
29. The tendency to develop cancer, even in high-risk individuals, can be decreased byincreasingthe amount of fruit and vegetables in the diet.

A. consuming
B. growing
C. lessening
D. stopping

30. With butterflies in my stomach, he waited for his job interview.

A. nervously
B. patiently
C. happily
D. courageously

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks.
Birds are fascinating to many people, and bird watching is a popular hobby. The best time to watch birds is in the early morning, (31)_________birds are usually very active at that time of day. The observer must keep still and quiet in order not to (32)_________the birds away. If you live in a part of the world where migratory birds spend their breeding season, then you will have the (33)_________to see nest-building activity. Over the ages, different species of birds have evolved with different types of nest-building skills. It makes an interesting study to (34)_________the different types of nests built by birds and to watch them as they build their nests. After the breeding season is over and the babies have left the nest, it is time for the birds to head for (35)_________parts of the world to spend the winter months. Birds navigate to their winter feeding grounds, using the stars or the sun as their guide.

31. A. so
B. because
C. though
D. but

32. A. upset
B. throw
C. frighten
D. worry

33. A. time
B. prospect
C. occasion
D. opportunity

34. A. look at
B. take after
C. care for
D. see off

35. A. warmer
B. cooler
C. hotter
D. colder

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Some policemen in New York City don’t look like policemen. They are part of a special anti-crime squad. They help the regular police force in a clever way. The squad has 200 men, two make-up artists and a hairdresser.
	Seven days a week these policemen go out to work – but New Yorkers probably don’t notice them in the streets. Every morning they leave the squad officers, after a few minutes with the hairdresser and make-up artirsts. They go into the streets as hippies, businessmen, blind men, postmen, women, and workmen. Without police uniforms they can move around the city and watch people vert easily. They watch carefully, and talk to people – sometimes to criminals. Then they give information to the police.
These people’s jobs is very dangerous. Criminals are afraid of policemen with guns. But they are not afraid of “an ordinary person”. So criminals often attack these special policemen. The anti-crime squad must have lessons to learn to protect themselves. The police department pays these men the same money as ordinary policemen.
36. The special anti-crime squad is made up of_________.
A. 197 policemen and policewomen	                B. 200 policemen and policewomen
C. 200 men, artists and hairdressers.	                D. 203 policemen and policewomen
37. When these special police walk in thr streets,________.
A. they wear special clothes	B. they are taken as ordinary people
C. they often talk to criminals	                        D. they are supposed to attack criminals
38. The special anti-crime squad is formed to_________.
A. deal with dangerous jobs no one else likes to do
B. move around the city and watch carefully
C. help the regular police when they are attacked
D. provided valuable information for the police
39. The special anti-crime police_________.
A. are a kind of policemen without guns	                   B. do not enjoy a holiday on weekends
C. are formed by different kinds of people             D. get more pay than other policemen.
40. The best title for this passage could be________.
A. New York’s police                                              B. Ordinary people in the street
C. Special police                                                     D. dangerous criminals
II. WRITING (2.0 points)
Combine two sentences into a new one using the given words in brackets. Do not change the given words in any ways.
41. We often go to the town cultural house. We can enjoy and take part in many performances there. (where)
___________________________________________________________________________________
42. We couldn’t get tickets for the football match. We queued for an hour. (in spite of)
___________________________________________________________________________________
43. Nikki is not at school today. Nikki’s turn is to pass out papers. (whose)
___________________________________________________________________________________
44. The brown squirrel ran up the tree. The dog did not bark. (but)
___________________________________________________________________________________
45. No one was at home. The thieves robbed the house. (because)
_____________________________________________________________________________
Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words.
46. The last time we went to Ho Chi Minh City was in 2009.We haven’t____________________
47. I advise you to be more truthful in future.If I________________________________
48. “Let’s have a pinic next Sunday,” Maria said.
Maria suggested_____________________________________________________________________
49. People believe that the wanted man is living in New York.
The wanted man_______________________________________________________________
50. We didn’t have enough money to buy the picture.
The picture was too_____________________________________________________________
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